
1 

 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

PHÒNG Y TẾ 
 

Số:           /YT 
V/v thu hồi sản phẩm thực phẩm, dinh 

dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Long Biên, ngày      tháng      năm 2025 

 

Kính gửi:   

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; 

- Phòng Giáo dục & Đào tạo; 

- Đội Quản lý thị số 16; 

- Ủy ban nhân dân các phường. 
 

Thực hiện Công văn số 820/UBND-YT ngày 22/4/2025 của UBND quận 

Long Biên về tăng cường kiểm tra phát hiện thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe giả, kém chất lượng; 

Theo khuyến cáo tại Công văn số 155/CCATVSTP ngày 24/4/2025 của Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về việc thu hồi sản phẩm thực phẩm, 

dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả, phòng Y tế (cơ quan thường trực Ban 

Chỉ đạo An toàn thực phậm quận Long Biên) đề nghị các đơn vị liên quan và 

UBND các phường phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. UBND các phường 

- Thông báo tới các nhà thuốc, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn, cơ 

sở giáo dục mầm non về danh sách 12 loại sữa bột là hàng giả (Biểu 1) và 72 sản 

phẩm sữa của Công ty cổ phần dược Quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần 

dược dinh dưỡng Hacofood đang được tiếp tục điều tra cho đến khi có kết luận 

cuối cùng của Cơ quan Công an (Biểu 2) và tiếp tục cập nhật trênđường link trên 

website của Bộ Công an: https://bocongan.gov.vn/tin-tuc-hoat-dong-cua-

bo/cong-bo-danh-sach-84-san-pham-sua-da-thu-giu-trong-vu-an-hinh-su-va-

khuyen-cao-voi-nguoi-su-dung-t44670html). Yêu cầu các cơ sở kinh doanh, cơ 

sở giáo dục mầm non khẩn trương rà soát, thu hồi các sản phẩm sữa bột là hàng 

giả; tạm thời dừng kinh doanh, sử dụng các sản phẩm sữa trong danh sách đang 

điều tra (nếu có); thống kê danh sách sản phẩm (tên, số lượng) và báo cáo về 

UBND phường. 

- Tăng cường tuyên truyền về các sản phẩm sữa bột nêu trên để khuyến cáo 

người dân không sử dụng các sản phẩm sữa bột nêu trên. 

- Phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra việc thực hiện của các cơ sở 

kinh doanh, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn; xử lý vi phạm (nếu có). 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc rà soát, thu hồi các sản phẩm 

sữa bột nêu trên về Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm quận (qua cơ quan thường 

trực là phòng Y tế: pyt_longbien@hanoi.gov.vn) trong các báo cáo tuần của 

Tháng hành động vì ATTP năm 2025.  
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2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Đội Quản lý thị số 16 

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, hậu kiểm phát 

hiện thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm  

quận (qua cơ quan thường trực là phòng Y tế: pyt_longbien@hanoi.gov.vn) 

trong các báo cáo tuần của Tháng hành động vì ATTP năm 2025./. 
 

Nơi nhận: 

- Đ/c Chủ tịch UBND quận 

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng -     để báo cáo                        

 PCT UBND quận;               

- Như kính gửi; (để phối hợp) 

- Lưu: VT (02) 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Lương Thị Minh Nguyệt 
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Biểu 1: Danh sách 12 loại sữa bột là hàng giả 

(Kèm theo Công văn số ......../YT ngày       /4/2025 của phòng Y tế) 

 

1. Thực phẩm bổ sung COLOS IQ FOR MUM 

2. Thực phẩm bổ sung COLOS IQ DIABETES 

3. Thực phẩm bổ sung DARIFA A+ ProGold 

4. Sản phẩm dinh dưỡng công thức KENMIL PREMIUM PEDIA GOAT 

5. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SURE IQ SURE GOLD 

6. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kodo A+ Starter Colostrum 1 

7. Sản phẩm dinh dưỡng công thức L’’ GRAND COLOSTRUM PEDIA+2 

8. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Newsure Colos 24h Kid Plus 

9. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kid Baby Talacmum 

10. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Gludiabet Talacmum 

11. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KASUMI CANXI NANO 

COLOS 24H 

12. Sản phẩm dinh dưỡng KASUMI GAIN COLOS 24H 3 
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Biểu 2: Danh sách 72 sản phẩm sữa đang được Cơ quan Công an điều tra  

(Kèm theo Công văn số ......../YT ngày       /4/2025 của phòng Y tế) 
 

1. Sản phẩm dinh dưỡng KASUMI IQ GROW COLOS 24H 4 

2. Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 

2- 15 tuổi Boss Milk Colos IQ 2 

3.Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi BOLD 

CARE COLOS KID 1 

4. Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 

6-36 tháng tuổi BOLD CARE COLOS PEDIA 2 

5. Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 

2-15 tuổi BOLD CARE WEIGHT GAIN 

6. Thực phẩm bổ sung BOLD CARE HIKID GOLD 

7. Thực phẩm bổ sung BOLD CARE CANCER PRO 

8.Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi 

BOSSMILK COLOS KID 0+ 

9. Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 

1-10 tuổi BOSSMILK COLOS PEDIA 1 

10. Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 

1-15 tuổi BOSSMILK COLOS GAIN 3 

11. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt BOSSMILK COLOS CANXI 

12. Thực phẩm bổ sung BOSSMILK COLOS SURE 

13. Sản phẩm dinh dưỡng công thức KASUMI PEDIA COLOS 24H 2 

14. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KASUMI CANXI NANO 

COLOS 24H 

15. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KASUMI SURE GOLD 

COLOS 24H 

16 Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi Nutrikao 

Colos 24h KID 

17. Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi IQ 

Colos Premium 24h Kid 0+ 

18. Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 

6-36 tháng tuổi IQ Colos Premium 24h Pedia 1+ 

19. Thực phẩm bổ sung IQ Colos Premium 24h Sure Gold 

20. Thực phẩm bổ sung IQ Colos Premium 24h Canxi 

21. Sản phẩm dinh dưỡng DARIFA GOLD COLOSTRUM 24H GAIN 

22. Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 

1-15 tuổi IQ Colos Premium 24h IQ Grow 2+ 

23. Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 1-15 

tuổi IQ Colos Premium 24h Gain 3+ 
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24. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nance Colostrum 24H Pedia 2 

25. Thực phẩm bổ sung NANCE COLOSTRUM 24H CANXI NANO 

26. Thực phẩm bổ sung NANCE COLOSTRUM 24H GLUDIABET 

27. Sản phẩm dinh dưỡng COLOS IQ GROW IQ 3 

28. Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 

6 tháng -6 tuổi: BABY CARE COLOSTRUM PEDIA 2 

29. Thực phẩm bổ sung Kenmil Sure Gold 

30. Thực phẩm bổ sung DARIFA A+ SURE GOLD 

31. Sản phẩm dinh dưỡng KENMIL PREMIUM GROW - WEIGHT 

32. Sản phẩm dinh dưỡng công thức KENMIL PREMIUM KID GOAT 

33. Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi SURE 

IQ KID PLUS 1 

34. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SureIQ Gludiabet 

35. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kodo A+ Digest Colostrum 2 

36. Thực phẩm bổ sung Kodo A+ EPA PRO 

37. Sản phẩm dinh dưỡng công thức COLOS 24H PREMIUM KID BABY 1 

38. Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi 

BONLAIT+ INFANT O+, 

39. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CILON MUM CANXI 

COLOSTRUM 24H, 

40. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CILON MUM CANXI 

COLOSTRUM 24H, 

41. Thực phẩm bổ sung Cilonmum Mama 

42. Sản phẩm dinh dưỡng CILON MUM COLOS GAIN 24H 3 

43. Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 

1-15 tuổi HIKIDME COLOS 24H IQ GROW, 

44. Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 

6-36 tháng tuổi HIKIDME COLOS 24h PEDIA 

45. Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi 

HIKIDME COLOS 24h BABY 

46. Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi 

HIKIDME COLOS 24h BABY 

47. Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 

2-15 tuổi HIKIDME COLOS 24h GAIN 

48. Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 

1 tuổi trở lên CELAC GAIN BIOMIN 2+ 

49. Sản phẩm dinh dưỡng BONLAC+ LUXURY GOAT BIO - IQ COOL 

50. Sản phẩm dinh dưỡng công thức BONLAC+ LUXURY COLOS 24H 

KID 

51. Sản phẩm dinh dưỡng công thức BONLAC+ LUXURY COLOS 24H 
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52. Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 

2 tuổi trở lên Hito Grow 

53. Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 

2 tuổi trở lên Hito Grow 

54. Thực phẩm bổ sung HDO DIABETES 

55. Thực phẩm bổ sung HDO CANXI NANO 

56. Sản phẩm dinh dưỡng với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2-15 tuổi 

HDO GROW IQ 

57. Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 

2- 15 tuổi HDO PEDIA PLUS 

58. Thực phẩm bổ sung HDO SURE GOLD 

59. Sản phẩm dinh dưỡng Newsure Colos 24h Grow IQ Plus 

60. Sản phẩm dinh dưỡng Newsure Colos 24h Grow IQ Plus. 

61. Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 

6-36 tháng tuổi Newsure Colos 24h Pedia Goat 

62. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Newsure Colos 24h Kid Plus 

63. Sản phẩm dinh dưỡng với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 tuổi trở 

lên SURE IQ GAIN PLUS 

64. Thực phẩm bổ sung Sure IQ Cơ - Xương - Khớp 

65. Sản phẩm dinh dưỡng với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 -36 

tháng tuổi SURE IQ PEDIA PLUS 2 

66. Sản phẩm dinh dưỡng công thức IQ PLUS+ PEDIA2 

67. Sản phẩm dinh dưỡng IQ PLUS + GROW WEIGHT 3 

68. Sản phẩm dinh dưỡng công thức IQ PLUS + BABY 1 

69. Thực phẩm bổ sung Baby Care Colostrum sure Gold 

70. Sản phẩm dinh dưỡng Kenmil Premium Grow - Weigh 

71. Sản phẩm dinh dưỡng công thức DARIFA A+ PEDIA COOL 

72. Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 

2 tuổi trở lên Hito Grow. 
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